
Khoa Học Xã Hội Lớp 1 
Nhìn Qua một Năm Học 

Các Nhân Vật, 
Ngày, và Biểu Hiệu Các Địa Danh Kinh Tế Những Ý Lớn Kỹ Năng 

 Nhân Vật: 
• George Washington 
• Benjamin Franklin 
• Abraham Lincoln 
• Christopher Columbus 
• George Washington 

Carver 
 

 Ngày Lễ Quốc Gia: 
• Ngày Lễ Columbus 
• Ngày Lễ các Tổng 

Thống 
• Ngày Lễ Độc Lập 

 
 Biểu Hiệu: 
• Lá cờ Hoa Kỳ 
• Đại bàng trắng 
• Đài kỷ niệm 

Washington 
• Tượng Nữ Thần Tự 

Do 

 Virginia 
 Hiệp Chủng Quốc Hoa 

Kỳ 
 Washington, D.C. 
 Richmond 

 Hàng hóa 
 Dịch vụ 
 Người mua 
 Người bán 
 Lựa chọn  
 Nhu cầu 
 Cần muốn 
 Tiền tệ 
 Tiết kiệm 

 Thay đổi 
 Công dân 
 Khí hậu 
 Cộng đồng 
 Đa dạng 
 Vị trí 
 Quá khứ và hiện tại 
 Khung cảnh vật chất 
 Quy luật 

 Phân loại thông tin 
 Thu tập, sắp xếp, và ghi 

chép thông tin 
 Vẽ và giải thích bản đồ 
 Giải thích nhân quả 
 Giải thích đồ biểu đơn 

giản 
 Tuân theo quy luật 
 Nhận biết và sử dụng 

bốn phương hướng 
 Giải thích hình ảnh 
 Thực hành bộn phẩn 

công dân tốt 
 Theo lần lượt các biến cố 
 Sử dụng lịch 
 Sử dụng lịch trình 
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